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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định quy định thi đua, khen thưởng
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Thực hiện quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định quy định thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội khóa XV (kỳ họp thứ 3) thông qua ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Ngày ….tháng ….năm 2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số …./2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; ngày …../…..năm 2023 đã ban hành Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa, Xã, phường, thị trấn tiêu biểu. Ngày ….tháng….năm 2023 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số…./2023/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Qua đó tạo thuận lợi cho các địa phương tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng ngay khi Luật, Nghị định và Thông tư có hiệu lực thi hành. Mặc dù đã quy định cụ thể trong Luật, Nghị định, Thông tư nhưng vẫn có một số nội dung chưa cụ thể nhưng không quy định hoặc giao cho các địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, để nâng cao tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất khi áp dụng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, việc ban hành Quyết định quy định quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là cần thiết.  
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích
 Đảm bảo đáp ứng mục tiêu của thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hoàn thiện các quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
2. Quan điểm
a) Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2022.
b) Đảm bảo tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập quá trình thực thi các quy định hiện hành. 
c) Kế thừa và phát triển các quy định còn phù hợp tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Quy định quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành. 
d) Bảo đảm quy định rõ ràng, cụ thể, không quy định chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan; Thực hiện phân cấp thẩm quyền, cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương cơ sở.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO 
Thực hiện Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. Sở Nội vụ đã triển khai các hoạt động cần thiết cho công tác xây dựng dự thảo Quyết định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020), cụ thể như sau:
1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Quyết định số 473/QĐ-SNV ngày 30/11/2023).
2. Xây dựng dự thảo Quyết định.
3. Ngày 02/10/2023 Tổ soạn thảo họp, nghiên cứu, góp ý dự thảo lần 1.
4. Ngày 25/10/2023 Tổ soạn thảo họp, nghiên cứu góp ý dự thảo lần 2.
5. Lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo Sở và các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo Quy định và Tờ trình để chỉnh lý, hoàn thiện nội dung dự thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
6. Gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Quy định theo quy định.
[bookmark: _GoBack]7. Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quy định và các văn bản có liên quan để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.
  IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Về tên gọi Quyết định
Theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì sọan thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng và việc xét tặng các danh hiệu thi đua theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, việc sử dụng tên gọi như trên là rất dài, khó nhớ nên Sở Nội vụ đề xuất sự dụng tên gọi của Quyết định là “Quy định thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.
2. Về bố cục của dự thảo Quy định
Dự thảo của Quy định gồm 08 Chương với 54 điều, cụ thể:
- Chương I - Quy định chung, gồm 07 điều (từ Điều 1 đến Điều 7).
- Chương II - Thi đua và danh hiệu thi đua, gồm 02 mục, 15 điều (từ Điều 8 đến Điều 22).
- Chương III - Hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng, gồm 03 mục, 08 điều, (từ Điều 23 đến Điều 30).
- Chương IV - Thẩm quyền quyết định, Trao tặng; thủ tục, hồ sơ xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, gồm 02 mục, 10 điều, (từ Điều 31 đến Điều 41).
- Chương V - Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, gồm 03 điều, (từ Điều 41 đến Điều 44).
- Chương VI - Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, 02 điều, (từ Điều 45 đến Điều 46).
- Chương VII - Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng, gồm 06 điều, (từ Điều 47 đến Điều 53).
- Chương VIII - Điều khoản thi hành, gồm 01 điều, (Điều 54).
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quy định
[bookmark: chuong_1_name]Chương I - Những quy định chung
[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dieu_2_1]Điều 2. Đối tượng áp dụng 
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng 
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Căn cứ xét thi đua, khen thưởng 
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Quy định chung về khen thưởng 
[bookmark: dieu_6]Điều 6. Về công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 
[bookmark: dieu_7]Điều 7. Nghiêm cấm các hành vi 
[bookmark: chuong_2][bookmark: chuong_2_name]Chương II - Thi đua và danh hiệu thi đua
[bookmark: muc_1]Mục 1. Hình thức và nội dung thi đua
[bookmark: dieu_8]Điều 8. Hình thức tổ chức thi đua 
[bookmark: dieu_9]Điều 9. Nội dung tổ chức phong trào thi đua 
[bookmark: dieu_10]Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển khai tổ chức phong trào thi đua 
[bookmark: muc_2]Mục 2. Danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua
[bookmark: dieu_13]Điều 11. Các danh hiệu thi đua 
[bookmark: dieu_14]Điều 12. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 
[bookmark: dieu_15]Điều 13. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 
[bookmark: dieu_16]Điều 14. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” 
[bookmark: dieu_17]Điều 15. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” 
[bookmark: dieu_18]Điều 16. Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa 
Điều 17. Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu 
Điều 18. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” 
Điều 19. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 
[bookmark: dieu_19]Điều 20: Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 
[bookmark: dieu_20]Điều 21. Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” 
[bookmark: dieu_21]Điều 22. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” 
[bookmark: chuong_3][bookmark: chuong_3_name]Chương III - Hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng
[bookmark: muc_1_1]Mục 1. Loại hình khen thưởng
[bookmark: dieu_24]Điều 23. Các loại hình khen thưởng 
[bookmark: muc_2_1]Mục 2. Đối tượng, tiêu chuẩn tặng huân chương; danh hiệu vinh dự nhà nước; giải thưởng hồ chí minh, giải thưởng nhà nước; kỷ niệm chương
[bookmark: dieu_25]Điều 24. Huân chương
[bookmark: dieu_26]Điều 25. Danh hiệu vinh dự nhà nước
[bookmark: dieu_27]Điều 26. Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước
[bookmark: dieu_28]Điều 27. Kỷ niệm chương 
[bookmark: muc_3]Mục 3. Đối tượng, tiêu chuẩn bằng khen, giấy khen
[bookmark: dieu_29]Điều 28. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
[bookmark: dieu_30]Điều 29. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
[bookmark: dieu_31]Điều 30. Giấy khen 
[bookmark: chuong_4][bookmark: chuong_4_name]Chương IV - Thẩm quyền quyết định, trao tặng; thủ tục, hồ sơ xét danh hiệu thi đua và khen thưởng
[bookmark: muc_1_2]Mục 1. Thẩm quyền quyết định và trao tặng
[bookmark: dieu_77][bookmark: dieu_33]Điều 31. Thẩm quyền của Chủ tịch nước 
[bookmark: dieu_78]Điều 32. Thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
[bookmark: dieu_79]Điều 33. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
[bookmark: dieu_80]Điều 34. Thẩm quyền của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác 
[bookmark: dieu_81]Điều 35. Thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các hình thức khen thưởng khác 
Điều 36. Khen thưởng cá nhân, tập thể thuộc các tổ chức tôn giáo; cơ quan dân cử; cơ quan đảng, đoàn thể; các hội ở trung ương và địa phương 
[bookmark: dieu_82]Điều 37. Tổ chức trao tặng
[bookmark: muc_2_2]Mục 2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị
[bookmark: dieu_34]Điều 38. Quy định chung về thủ tục, hồ sơ 
[bookmark: dieu_36]Điều 39. Thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng 
Điều 40. Khen thưởng theo thủ tục đơn giản 
[bookmark: dieu_37]Điều 41. Thời gian nộp hồ sơ khen thưởng 
[bookmark: chuong_5][bookmark: chuong_5_name]Chương V - Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng
[bookmark: dieu_38]Điều 42. Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến
[bookmark: dieu_39]Điều 43. Đào tạo, bồi dưỡng 
[bookmark: dieu_40]Điều 44. Thanh tra, kiểm tra
Chương VI - Tổ chức và hoạt động của hội đồng thi đua – khen thưởng các cấp
[bookmark: dieu_41]Điều 45. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh 
Điều 46. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở 
[bookmark: chuong_6][bookmark: chuong_6_name]Chương VII - Thành lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng
[bookmark: dieu_42]Điều 47. Quỹ thi đua, khen thưởng 
Điều 48. Nguồn và mức trích quỹ thi đua, khen thưởng 
Điều 49. Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng 
Điều 50. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng  
[bookmark: dieu_43]Điều 51. Nguyên tắc tính tiền thưởng 
Điều 52. Mức tiền thưởng 
Điều 53. Các quyền lợi khác 
[bookmark: chuong_8][bookmark: chuong_8_name]Chương VIII - Điều khoản thi hành
[bookmark: dieu_48]Điều 54. Tổ chức thực hiện
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quy định quy định thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Sở Nội vụ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
(Hồ sơ kèm theo gồm: Dự thảo Quy định; Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Báo cáo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với Quy định)./.
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